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  IEEP Student Classlist 
 

   ACADEMIC YEAR: 2019-2020 
 

  TERM 2 
 

LECTURER: Mr. Adam 
 

DAY:  
 

MON - FRI  
 

LEVEL: 
 

IELTS B 

 ROOM: 11G1  

TIME: 
 

From 8h30 - 11h30 (Morning) 

  STARTING DATE: 6 Jan 19 

 
   

 
# Stu. ID Full name Note 

1 1858003 Phạm Trần Diệu Hiền A.P. 

2 1858012 Nguyễn Thị Kiều Oanh A.P. 

3 1858015 Nguyễn Quỳnh Trúc A.P. 

4 1859042 Tô Thanh Tài   

5 1859048 Đoàn Minh Tuấn   

6 1858021 Nguyễn Cao Hương Giang   

7 1758017 Trần Diễm Tú   

8 1858007 Nguyễn Thùy Linh A.P.-F 

9 1858006 Viên Thiên Kim A.P.-F 

10 1658022 Hồ Trần Khuê Tú A.P. 

11 1758013 Trần Quang Minh AP-F. 
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